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TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC CẦN THƠ SỐ 78/2024 

MỤC LỤC 
    Trang 

1.  Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột 10 

năm xây dựng và phát triển 

 

 Cao Tiến Đức 1 

2.  Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của các 

trường hợp đẻ thai to tại Bệnh viện Trung 

ương Thái Nguyên 

 Nguyễn Thị Hồng 

Nguyễn Phương Sinh 

Hoàng Quốc Huy 

5 

3.  Khảo sát thực trạng thừa cân, béo phì của trẻ 

lứa tuổi mầm non thành phố Huế và một số 

yếu tố liên quan 

 Trần Thị Mỹ 

Nguyễn Thị Anh Phương 

12 

 

4.  Một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc 

ngủ của sinh viên điều dưỡng Trường Đại 

học Tây Nguyên 

 Vũ Thị Thu Hường 

Nguyễn Thị Như Quỳnh 

18 

5.  Kiến thức của điều dưỡng trong việc áp 

dụng quy trình điều dưỡng vào chăm sóc 

người bệnh và một số yếu tố liên quan tại 

Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi phía 

Bắc Quảng Nam 

 Nguyễn Thị Hải 

Trần Thị Vân 

Dương Đình Hiếu 

Trần Đặng Như Quỳnh 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Mai Thị Bích Huyền 

Nguyễn Thị Hoài Nhi 

Trần Thị Huyền 

24 

 

6.  Peptide kháng vi sinh vật (Antimicrobial 

peptides - Amp): Định nghĩa, phân loại, cơ 

chế hoạt động 

 Nguyễn Minh Thiện 

Phạm Thị Mỹ Tiên 

31 

 

7.  Thẩm định phương pháp và định lượng 

allantoin trong củ hoài sơn (Dioscorea 

hamiltonii Hook.f.), họ củ nâu 

(Dioscoreaceae) trồng tại nho quan, Ninh 

Bình 

 Nguyễn Minh Tuấn 

Đỗ Văn Tưởng 

Nguyễn Văn Liệu 

Tạ Thu Hà  

38 

 

8.  Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam năm 2022 

 Nguyễn Minh Tuấn 

Lê Trần Phương Thảo 

Hà Văn Thạnh 

45 
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9.  Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại Trung 

tâm Y tế huyện Cư Kuin năm 2022 

 Nguyễn Thị Diệu Linh 

Phạm Hoàng Phương Trinh 

Lê Quang Lạc 

Trần Thị Lan Chi 

Nguyễn Thị Huệ 

53 

10.  Khảo sát một số chỉ số kê đơn thuốc ngoại 

trú tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên 

năm 2022 

 Trần Thị Lan Chi 

Nguyễn Bá Phát 

Lê Thị Hồng Cẩm 

Nguyễn Thị Diệu Linh 

60 

11.  Nghiên cứu chuyển đổi dạng bào chế của 

thược dược cam thảo thang sang dạng thạch 

 Nguyễn Thanh Quang 

Lê Phước Khánh Hoài 

Phan Thị Thanh Ngân 

Nguyễn Vũ Anh Phương 

Nguyễn Cẩm Bình Minh 

67 

12.  Tác dụng chống oxy hóa và giải độc gan của 

cao chiết cây lá đắng (Vernonia amygdalina 

Del.) thu hái tại Đà Nẵng 

 Nguyễn Thị Thu Trang 

Phạm Viết Tín 

Trương Thị Tuyết  

Nguyễn Cẩm Bình Minh 

Nguyễn Quỳnh Như 

Nguyễn Thanh Quang 

75 

13.  Xây dựng quy trình định lượng myricitrin 

trong cao phân đoạn của lá cây móng bò leo 

(Bauhinia bracteata (Benth.) Baker 

fabaceae) trồng tại Đắk Lắk 

 Nguyễn Thị Thu Hạnh 

Phan Hoàng Thư 

82 

 

14.  Nghiên cứu tính kháng kháng sinh của 

Staphylococcus aureus tại Khánh Hòa và 

Thừa Thiên Huế năm 2022-2023 

 Nguyễn Trường Sa 

Trần Đình Bình 

89 

15.  Khảo sát hoạt động, lợi ích và khó khăn khi 

triển khai hoạt động dược từ xa 

(telepharmacy) 

 Nguyễn Trần Mỹ Dung 

Nguyễn Thị Liên 

Phạm Hồng Thắm 

Võ Thị Hà 

97 

16.  Khảo sát tương tác thuốc tại khoa hồi sức tích 

cực - chống độc tại một Bệnh viện hạng I 

 Phạm Ngọc Trâm Anh 

Nguyễn Thị Liên 

Võ Thị Hà 

105 

 

17.  Tổng quan hệ thống về giáo dục liên ngành 

của khối ngành sức khỏe 

 Nguyễn Thị Liên 

Võ Thị Hà 

Nguyễn Ngọc Bảo Nguyên 

Diệp Dung Hạnh 

112 
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18.  Chảy máu trong não tự phát cập nhật điều trị 

trong thực hành lâm sàng 

 Đinh Hữu Hùng 119 

19.  Đánh giá kết quả điều trị viêm cân gan bàn 

chân bằng sóng xung kích tại Khoa Phục hồi 

chức năng Bệnh viện Trung ương Thái 

Nguyên 

 Vũ Thị Tâm 

Nguyễn Phương Sinh 

Trịnh Minh Phong 

128 

20.  Hiệu lực và tính an toàn của Pyronaridine-

Artesunate trong điều trị bệnh nhân sốt rét 

Plasmodium falciparum không biến chứng 

tại Gia Lai, năm 2021-2023 

 Bùi Quang Phúc 

Đặng Thị Tuyết Mai 

Đỗ Mạnh Hà 

Nguyễn Thị Thuỳ Dương 

Vũ Thị Sang 

Nguyễn Đức Long  

Lê Trần Anh 

Huỳnh Hồng Quang 

134 

21.  Đánh giá hiệu quả gây tê đám rối thần kinh 

cánh tay đường trên đòn bằng thể tích thấp 

Levobupivacain so với Lidocain trong và sau 

phẫu thuật từ 1/3 dưới cánh tay trở xuống 

 Hoàng Lê Phi Bách 

Lê Văn Tâm 

Nguyễn Viết Quang Hiển 

Huỳnh Thị Ngọc Hiền 

141 

22.  Đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm 

sàng và điều trị trẻ mắc sởi đã tiêm ngừa tại 

Bệnh viện Nhi đồng 1 

 Nguyễn Thành Nam 

Nguyễn Ngọc Minh Trang 

148 

23.  Xét nghiệm sàng lọc người mang gen bệnh 

tan máu bẩm sinh (thalassemia) sử dụng phổ 

hấp thụ phân tử 

 Mai Anh Tuấn 

Hà Tuấn Duy 

Nguyễn Minh Quân 

Bùi Thị Thu Hương 

Đặng Văn Thành 

Nguyễn Tiến Dũng 

155 

24.  Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh 

nhân nhập viện vì đợt cấp bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính có chỉ định thở máy xâm 

nhập tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên 

 Hà Đức Trịnh 

Nguyễn Tiến Dũng 

162 

25.  Thực trạng thiếu máu ở trẻ em dưới 5 tuổi 

tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Trà Vinh 

 Thạch Thị Mỹ Phương 

Nguyễn Thị Nhật Tảo 

Thạch Thị Thanh Thúy 

Lê Mỹ Ngọc 

Hồ Thị Hồng Yến 

168 

26.  Nhân một trường hợp sử dụng vạt trước đùi 

ngoài (ALT) kết hợp với vạt bẹn trong tái 

tạo tổn thương lột găng bàn tay 

 Nguyễn Quốc Lữ 

Lê Duy Khương 

175 
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27.  Sử dụng vạt da nhánh xuyên động mạch 

gian sườn che phủ khuyết hổng phần mềm 

ngón tay: Báo cáo ca lâm sàng 

 Nguyễn Tá Úy 

Nguyễn Quốc Duy 

180 

28.  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và hình ảnh 

nội soi ở trẻ viêm loét dạ dày tá tràng tại Trung 

tâm Nhi khoa Bệnh viện Trung ương Huế 

 Phạm Võ Phương Thảo 

Nguyễn Thị Cự 

Trần Thị Hiền 

Trần Thị Hạnh Chân 

Đào Thị Tâm Châu 

Trương Thị Phương Nhi 

188 

29.  Xác định một số vi rút gây bệnh đường hô 

hấp ở trẻ em dưới 15 tuổi tại Bệnh viện Đa 

khoa Tỉnh Kon Tum từ tháng 3/2018 đến 

tháng 7/2018 

 Nguyễn Hoàng Quân 

Trịnh Thị Hồng Hạnh 

Phạm Thị Lệ Hà 

Phan Thị Hồng Duyên 

195 

30.  Tỷ số bạch cầu đa nhân trung tính trên bạch 

cầu lympho ở bệnh nhân bệnh thận giai đoạn 

cuối tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên 

 Nguyễn Thị Hoa 

Lê Thị Hương Lan 

Nguyễn Thị Hồng Anh 

Trần Thu Uyên 

202 

31.  Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu tĩnh mạch 

mạc treo tràng dưới ở người Việt Nam 

trưởng thành qua phương pháp chụp cắt lớp 

vi tính 

 Lê Quang Tuyền 

Nguyễn Văn Hưng 

209 

32.  Đối chiếu các típ mô bệnh học với một số 

đặc điểm giải phẫu bệnh trong ung thư biểu 

mô đại trực tràng 

 Nguyễn Thị Tuyền 

Đặng Thị Yên 

Nguyễn Thị Hà Thanh 

Nguyễn Thị Như Quỳnh 

215 

33.  Cập nhật chẩn đoán và điều trị nhồi máu cơ 

tim không có tắc nghẽn động mạch vành 

(Minoca) 

 Trần Ngọc Việt 222 

34.  Các loại vi khuẩn phân lập được từ mẫu 

bệnh phẩm mủ tại Bệnh viện Trường Đại 

học Y-Dược Huế năm 2023 

 Trần Đình Bình 

Phan Văn Bảo Thắng 

Nguyễn Thị Quỳnh Hạnh 

232 

35.  Tăm tre xuyên thủng gan: Báo cáo trường 

hợp, phương pháp điều trị và tổng hợp y văn 

 Phan Đình Tuấn Dũng 

Nguyễn Hữu Trí 

Phạm Anh Vũ 

240 

36.  Đánh giá kết quả phẫu thuật và chất lượng 

cuộc sống ở bệnh nhân được phẫu thuật nội 

soi cắt túi mật do viêm túi mật cấp 

 Phan Đình Tuấn Dũng 

Lê Hữu Phúc 

Huỳnh Quốc Tám 

246 
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37.  Nghiên cứu sự tuân thủ dùng thuốc y học cổ 

truyền và một số yếu tố liên quan ở bệnh 

nhân mắc bệnh mạn tính điều trị tại Bệnh 

viện Y học cổ truyền Thừa Thiên Huế 

 Nguyễn Văn Hưng 

Hoàng Đình Tuyên 

Đặng Thị Thúy Trinh 

Nguyễn Thị Hoài Thương 

Trần Mạnh Hùng 

255 

38.  Kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống 

sốt xuất huyết Dengue của người dân tại xã 

Huy Khiêm, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình 

Thuận năm 2023 và một số yếu tố liên quan 

 Ngô Thị Việt 

Hồ Đắc Thoàn 

Nguyễn Đinh Thị Mỹ Hạnh 

262 

39.  Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên 

quan ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh 

 Nguyễn Thị Nhật Tảo 

Thạch Thị Mỹ Phương 

Lê Mỹ Ngọc 

Thạch Thị Thanh Thúy 

Bùi Khánh Duy 

269 

40.  Sức khỏe tâm thần: Thực trạng, thách thức 

và những tiến bộ mới trong chẩn đoán và 

điều trị 

 Cao Tiến Đức 276 

41.  Thực trạng sức khỏe và một số yếu tố liên 

quan của người dân tại xã Nhân Cơ và xã 

Nhân Đạo, huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đăk Nông 

năm 2022-2023 

 Phạm Thị Thúy Hoa 

Ngô Thị Hải Vân 

Đặng Thị Khuyên 

Hoàng Xuân Hạnh 

Trần Tô Châu 

Hoàng Bích Đào 

Phạm Thị Kim Dung 

Võ Thị Hoa 

Phạm Thị Lệ Hà 

Viên Chinh Chiến 

284 

42.  Tỷ lệ thừa cân – béo phì của học sinh tiểu 

học và một số yếu tố liên quan tại 4 trường 

tiểu học ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk năm 2020 

 Hồ Xuân Hoàng 

Nguyễn Thị Trà My 

Hoàng Thị Minh Trang 

Ngô Văn Phương 

Đặng Oanh 

291 

43.  Tỷ lệ dậy thì sớm và mối liên quan của dậy 

thì sớm đến một số chỉ số nhân trắc học và 

tâm sinh lý ở sinh viên nữ năm thứ nhất tại 

Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng 

 Đặng Thị Yên 

Nguyễn Thị Tuyền 

Đoàn Ngọc Tú 

Trần Văn Khiêm 

298 
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44.  Thực trạng lo âu ở sinh viên khối ngành 

khoa học sức khỏe Trường Đại học Trà Vinh 

và một số yếu tố liên quan 

 Lê Mỹ Ngọc 

Nguyễn Thị Hồng Tuyến 

Thạch Thị Mỹ Phương 

Nguyễn Thị Nhật Tảo 

Nguyễn Mai Quang Vinh 

306 

45.  Thực trạng sử dụng nhà tiêu ở người dân tộc 

thái tại xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La 

 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 

Lò Văn Tân 

Trương Viết Trường 

Trương Nguyễn Quỳnh Giao 

Nguyễn Thị Phương Lan 

313 

46.  Khảo sát tương tác thuốc trong kê đơn ngoại 

trú tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục 

hồi chức năng Khánh Hoà năm 2023-2024 

 Lê Trung Khoảng 

Mai Hoàng Hương Mơ 

Hà Hoàng Anh Vĩnh 

Hoàng Thị Thu Huyền 

Trần Lưu Phúc 

319 

47.  Ảnh hưởng của tá dược tạo gel đến các tính 

chất của gel nhũ tương rutin 

 Hoàng Thị Minh Thu 

Hoàng Thúy Bình 

328 

48.  Đánh giá kết quả điều trị gãy xương - sai 

khớp cùng chậu kín bằng phẫu thuật kết 

xương bên trong 

 Lê Đình Hải 

Lê Văn Tuấn 

Trần Bình Dương 

335 

49.  Khảo sát việc sử dụng thuốc kháng sinh 

trong điều trị bệnh viêm mũi xoang tại Bệnh 

viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An năm 2024 

 Nguyễn Thị Cần 

Lê Hồng Ngọc 

342 

50.  Thực trạng áp lực học tập lâm sàng và khả 

năng ứng phó của sinh viên Trường Đại học 

Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng 

 Nguyễn Thị Mỹ Anh 

Nguyễn Phan Vân Anh 

Ngô Thị Hồng Lĩnh 

Lê Thị Lệ Trinh 

349 

51.  Tiêu chảy cấp do vi rút ở trẻ em dưới 5 tuổi 

tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên 

 Bùi Thị Mai Linh 

Cao Tiến Đức 

Nguyễn Thị Hồng Vân 

Phan Thị Xuân Huế 

Trương Thị Lê Na 

Huỳnh Thị Thu Hoài 

355 

 


